
Phụ lục I

Số 

TT
Tên trường

Biên chế 

viên chức 

giáo viên 

được giao 

năm 2023  

Tổng số 

viên chức 

giáo viên 

hiện có

Tổng số 

viên chức 

giáo viên 

còn thiếu

Vị trí tuyển 

dụng 

giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)

Ghi chú

Chuyên ngành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tổng cộng 474 213 261 254

1 Mẫu giáo Đa Mi 17 3 14 14 Chuyên ngành GD Mầm non

2 Mẫu giáo La Dạ 17 9 8 8 Chuyên ngành GD Mầm non

3 Mẫu giáo Đông Giang 15 3 12 12 Chuyên ngành GD Mầm non

4 Mẫu giáo Đông Tiến 8 3 5 5 Chuyên ngành GD Mầm non

5 Mẫu giáo Thuận Hòa 24 6 18 18 Chuyên ngành GD Mầm non

6 Mẫu giáo Thuận Minh 23 10 13 13 Chuyên ngành GD Mầm non

7 Mẫu giáo Hàm Phú 22 7 15 15 Chuyên ngành GD Mầm non

8 Mẫu giáo Hàm Trí 22 8 14 14 Chuyên ngành GD Mầm non

9 Mẫu giáo Ma Lâm 26 16 10 10 Chuyên ngành GD Mầm non

10 Mẫu giáo Hàm Chính 37 16 21 20 Chuyên ngành GD Mầm non

11 Mẫu giáo Hàm Liêm 22 14 8 8 Chuyên ngành GD Mầm non

12 Mẫu giáo Hàm Hiệp 22 11 11 11 Chuyên ngành GD Mầm non

13 Mẫu giáo Hàm Thắng 36 16 20 20 Chuyên ngành GD Mầm non

14 Mẫu giáo Phú Long 19 8 11 11 Chuyên ngành GD Mầm non

15 Mẫu giáo Hàm Đức 44 25 19 17 Chuyên ngành GD Mầm non

16 Mẫu giáo Hồng Sơn 44 17 27 23 Chuyên ngành GD Mầm non

17 Mẫu giáo Hồng Liêm 26 11 15 15 Chuyên ngành GD Mầm non

18 Mầm non Hoa Hồng 20 13 7 7 Chuyên ngành GD Mầm non

19 Mầm non Hướng Dương 30 17 13 13 Chuyên ngành GD Mầm non

       UỶ BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON

HẠNG III (V.07.02.26)

(Kèm theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


